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BÁO CÁO 

Kết quả phòng chống dịch bệnh động vật năm 2025  

và kế hoạch thực hiện năm 2026 

                        

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Môi trường 
                                       

Thực hiện Văn bản số 9141/UBND-NL5 ngày 21/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo dữ liệu dịch bệnh gia súc, gia cầm; UBND xã 

Đức Thịnh báo cáo kết quả thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật năm 2025 

và kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau: 

I. Tình hình chăn nuôi, quản lý đàn vật nuôi và dịch bệnh động vật 

trên cạn năm 2025 

1. Tình hình chăn nuôi  

1.1. Đặc điểm và tình hình chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi 

Đức Thịnh là một xã thuần nông, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho công 

tác phát triển ngành chăn nuôi. Toàn xã năm 2025 tổng đàn gia súc, gia cầm toàn 

xã có 2.217 con trâu, bò, 4.650 con lợn, 150.000 con gia cầm. 

1.2. Nhận định về xu hướng tình hình chăn nuôi của địa phương 

Trong thời gian tới, với sự sự chuyển đối cơ cấu các ngành kinh tế - xã hội, 

và nguồn lao động tại địa phương nên xu thế phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt 

là chăn nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình sẽ có chiều hướng giảm dần. Bên cạnh đó, 

nguy cơ, diễn biến tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp do 

chăn nuôi nhỏ lẻ nhiều, việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch còn nhiều 

hạn chế; công tác kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ chưa được kiểm soát 

chặt chẽ. 

2. Kết quả xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh  

2.1. Tình hình xây dựng vùng an toàn dịch bệnh 

Trong năm 2025, xã Đức Thịnh đã tập trung duy trì 06 trang trại chăn nuôi 

lợn, 01 trang trại chăn nuôi tổng hợp và 01 trang trại chăn nuôi gà; cơ bản các 

trang trại đã chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đình kỳ, 

thường xuyên có hiệu quả và được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh 

(ATDB) theo quy định của Thú y. 

2.2. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp của địa phương 

- Thuận lợi: Người dân đã nhận thức được lợi ích của chăn nuôi an toàn 

dịch bệnh. Có sự hỗ trợ kỹ thuật từ cán bộ chuyên môn của cấp trên. 

- Khó khăn: Kinh phí đầu tư ban đầu để đạt chuẩn an toàn dịch bệnh (đặc 



biệt là tường rào, hệ thống xử lý chất thải) còn lớn đối với các hộ gia trại quy mô 

nhỏ. Khó khăn trong kiểm soát vận chuyển vật nuôi ra vào vùng chăn nuôi. 

- Đề xuất: Đề nghị hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho các hộ chăn nuôi nhỏ 

lẻ để nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí an toàn dịch bệnh. 

3. Tình hình dịch bệnh động vật trên cạn năm 2025  

3.1. Đặc điểm tình hình dịch bệnh 

Trong năm 2025, trên địa bàn xã Đức Thịnh đã xảy ra bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi (DTLCP), dịch bắt đầu xuất hiện từ ngày vào 8/5/2025 tính đến ngày 

28/11/2025 toàn xã có 466 con lợn chết/107 hộ với tổng trọng lượng đã tiêu huỷ 

là 26.889,5 kg; Dịch viêm da nổi tại thôn Tân Tiến vào tháng 7/2025 chết và tiêu 

hủy 02 con bê dưới 3 tháng tuổi. 

3.2. Nhận định tình hình dịch và dự báo tình hình trong các tháng trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán 

- Nhận định: Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhờ công tác 

tuyên truyền, vận động, thực hiện tiêm phòng và giám sát chủ động. Tuy nhiên, 

mầm bệnh DTLCP, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò vẫn tồn tại và phát tán 

trong môi trường tự nhiên. 

- Dự báo (Thời điểm Tết): Vào dịp Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán, 

vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch 

bệnh. Đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch viêm da nổi cục. Song bên 

cạnh đó bệnh Lở mồm long móng trên đàn trâu bò có thể tái phát do thời tiết lạnh 

và việc tập trung vận chuyển vật nuôi. 

- Giải pháp trọng tâm: Tăng cường kiểm soát công tác giết mổ và vệ sinh 

tiêu độc khử trùng tại các chợ, điểm trung chuyển gia súc, gia cầm và tại các hộ 

chăn nuôi. 

II. CÁC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

TRÊN CẠN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN 

1. Kết quả tiêm phòng vắc xin 

- Tiêm phòng bắt buộc: Đã tổ chức 02 đợt tiêm phòng chính (Xuân và Thu) 

và 01 đợt tiêm phòng bổ sung. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt cụ thể từng đợt như sau: 

* Đợt 1/2025: 

+THT&LMLM trâu, bò: Đạt 61,2% tổng đàn thuộc diện tiêm (1.032/1.685 

con). 

+ Viêm da nổi cục: Đạt 46% tổng đàn thuộc diện tiêm (773/1.685 con). 

+ Cúm gia cầm (Gà, Vịt): Đạt 65,8% tổng đàn nuôi tập trung 

(29.300/44.468 con). 

+DTL và THT lợn: Đạt 102,5% tổng đàn thuộc diện tiêm (3.652/3.561 

con). 



+ Dại (Chó, Mèo): Đạt 90% tổng đàn (1.987/2.203 con) 

* Đợt 2/2025: 

+ LMLM(Trâu, Bò): Đạt 99,5% tổng đàn thuộc diện tiêm (1.250/1.256 

con). 

+ THT (Trâu, Bò): Đạt 83,6% tổng đàn thuộc diện tiêm (1.050/1.256 con). 

+ Cúm gia cầm: Đạt 76 % tổng đàn nuôi tập trung (25.400/33.432 con). 

+DTL và THT lợn: Đạt 108,2% tổng đàn thuộc diện tiêm (3.076/2.843 

con). 

- Chất lượng: Kết quả giám sát sau tiêm phòng cho thấy tỷ lệ mẫu đạt 

kháng thể bảo hộ trên đàn lợn và bò đều đạt trên 80%, đảm bảo miễn dịch cộng 

đồng. 

2. Kết quả xử lý ổ dịch 

- Xử lý DTLCP (Tháng 5/2025): 

+ Khoanh vùng dịch, lập chốt kiểm dịch 24/24. 

+ Tiêu hủy bắt buộc những con lợn mắc bệnh/chết. 

+ Thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng liên tục trong 3 tuần bằng hóa chất, 

vôi bột. 

- Xử lý dịch viêm da nổi cục (Tháng 7/2025): 

Tiêu hủy 02 con bê tại thôn Tân Tiến và triển khai tiêm phòng bổ sung bao 

vây khẩn cấp cho toàn bộ gia súc chưa được tiêm trên địa bàn toàn xã. Ổ dịch đã 

được dập tắt trong 20 ngày. 

3. Kết quả giám sát  

Đã chủ động thực hiện lấy 3 mẫu huyết thanh lợn giám sát dịch tả lợn 

Châu Phi và 01 mẫu huyết thanh bê giám sát bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, 

bò. 

4. Kết quả thông tin tuyên truyền 

Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật về an toàn sinh học và quy trình tiêm 

phòng với sự tham gia của 162 hộ chăn nuôi. 

Thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn 2 lần/tuần về 

dấu hiệu dịch bệnh và lịch tiêm phòng. 

Phát 500 tờ rơi hướng dẫn công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho người 

chăn nuôi. 

5. Đánh giá kết quả thực hiện 

a) Đánh giá về các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện 

- Các giải pháp kỹ thuật (tiêm phòng, an toàn sinh học) đã phát huy hiệu 

quả, giúp kiểm soát và dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng. 

- Tồn tại: việc áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học tại các hộ 

chăn nuôi nhỏ lẻ còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho công tác phòng dịch. 



b) Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, bất cập và đề xuất giải pháp khắc 

phục 

- Thuận lợi: Sự phối hợp tốt giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã và các 

thôn xóm. Người dân cơ bản chấp hành tốt việc tiêm phòng định kỳ và công tác 

tiêu hủy gia súc mắc bệnh chết. 

- Khó khăn: Nguồn kinh phí hỗ trợ mua hóa chất tiêu độc, khử trùng của xã 

còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ từ cấp trên. Địa bàn rộng, chăn nuôi 

quy mô nhỏ lẻ nhiều nên khó khăn trong công tác phòng chống dịch.   

- Đề xuất giải pháp khắc phục: 

+ Đề nghị hỗ trợ kinh phí để mua sắm dự trữ hóa chất sát trùng phục vụ 

cho công tác phòng chống dịch. 

+ Đề xuất tăng cường mở các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ thú y 

cấp xã và thôn. 

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

NĂM 2026 

1. Thường xuyền giám sát về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

2. Tổ chức thực hiện việc tiêm phòng theo định kỳ 2 đợt/năm vào tháng 3 - 

4 và tháng 9 - 10. 

3. Phấn đấu tăng tỉ lệ tiêm phòng bắt buộc đạt ≥ 90% số vật nuôi thuộc 

diện tiêm. 

4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sau tiêm phòng  

5. Thường xuyên vệ sinh môi trường chăn nuôi bằng các biện pháp xử lý 

chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng, xử lý bằng vôi bột 

6. Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm. 

7. Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. 

8. Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành, thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh và báo cáo 

tổng hợp thiệt hại do dịch bệnh đối với đàn vật nuôi. UBND xã Đức Thịnh kính 

đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải                  
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